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I. YÊU CẦU CHUNG 

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, 

tránh cách đếm ý cho điểm. 

- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án 

và thang điểm; khuyến khích những bài viết có tư duy khoa học, lập luận sắc sảo, có khả năng cảm thụ văn học 

và tính sáng tạo cao. 

- Điểm toàn bài thi tính đến 0,25 điểm. 

II. YÊU CẦU CỤ THỂ 

PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

  ĐỌC HIỂU 3,0 

 

 

 

 

 

 

I 

1 Những từ ngữ, hình ảnh miêu tả thiên nhiên mùa hạ trong văn bản: 

Tiếng chim, trời xanh biếc, nắng tràn, đất, cây, mật, quả (khổ 1); nắng, biển 

xanh, cánh buồm (khổ 2); gió bão hòa, mưa thành sông thành bể (khổ 3);  

buổi chiều, vòm trời, tiếng dế, tiếng cuốc, nắng trưa (khổ 4); mặt đất màu 

xanh, quả ngọt ngào (khổ 5).  

Lưu ý:  

 - Xác định đúng ít nhất 05 từ ngữ và hình ảnh trong 05 khổ thơ, trong đó, 

mỗi khổ có 01 từ ngữ hoặc hình ảnh, cho điểm tối đa: 0,5đ 

- Xác định đúng 05 từ ngữ và hình ảnh trong 02-04 khổ thơ: 0,25đ 

- Chỉ xác định đúng từ ngữ và hình ảnh trong 01 khổ thơ: 0,0đ 

0,5 

2 Hình ảnh mùa hạ trong bài thơ tượng trưng cho:  

- Vẻ đẹp rực rỡ sắc màu, rộn rã âm thanh, trần đầy sức sống của thiên nhiên, 

đất trời.  

- Sức sống căng tràn của tuổi trẻ với những ước mơ, đam mê, khao khát, hi 

vọng.  

Lưu ý:  

+ HS có cách diễn đạt khác nhau nhưng cần chỉ ra được ít nhất 02 ý nghĩa 

tượng trưng. 

+ Nêu được ít nhất 02 ý, mỗi ý 0,25 điểm.  

0,5 



 

3 

Đặc sắc trong cách dùng từ ngữ của tác giả ở những dòng thơ: 

                 Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút 

                 Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức 

                 Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa 

- Nghiêng: từ chỉ trạng thái chuyển sang chỉ hành động, khiến người đọc 

có cảm nhận cánh diều giấy làm nghiêng cả vòm trời cao vút. 

- Thức: không ngủ, chỉ trạng thái của sự vật, con người, ở đây là con dế. 

Nhưng câu thơ lại đem đến cảm nhận là âm thanh đang thức – “tiếng dế 

thức”, tạo ra một cảm giác khác lạ khi thanh âm cũng như sinh thể sống.  

- Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng…: Âm thanh của tiếng cuốc như thúc 

giục nắng, một hiện tượng thời tiết vô tri (nắng) như đang bị dồn thúc 

bởi âm thanh của chim cuốc (tiếng cuốc).  

Lưu ý: 

+ HS có thể lựa chọn những từ ngữ khác miễn là lí giải thuyết phục.  

+ Nêu và lí giải được tối thiểu 02 nét đặc sắc trở lên: 1,0đ 

+ Nêu và lí giải được 01 nét đặc sắc: 0,5đ.  

+ Chỉ nêu đúng nét đặc sắc nhưng không lí giải: 0,25đ.  

1,0 

 

4 

Thí sinh có thể  có những suy nghĩ khác nhau dựa trên việc hiểu nội dung 

khổ thơ. Khi đưa ra những ý kiến riêng của bản thân, cần phải giải thích 

hợp lí. Dưới đây là những gợi ý cơ bản: 

- Sự thảng thốt, giật mình, cả chút tiếc nuối về những ước mơ, hoài bão, khát 

khao còn dang dở của tuổi trẻ.   

- Năm tháng sẽ qua đi nhưng  niềm tin và hi vọng vẫn sẽ mãi song hành cùng 

với những con người biết nuôi dưỡng nó. 

- Khổ thơ gợi những suy tư về ý nghĩa của những tháng năm tuổi trẻ, về sự 

chảy trôi của thời gian đời người.  

Lưu ý: 

+ Nêu và giải thích hợp lí từ 02 cảm nghĩ trở lên: 1,0đ 

+ Nêu và giải thích hợp lí 01 cảm nghĩ: 0,5đ.  

+ Chỉ nêu nhưng không giải thích: 0,25đ 

1,0 

II  LÀM VĂN  

  

1 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn 

văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về khát vọng 

mở đường của tuổi trẻ hôm nay. 

2,0 

a. Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn nghị luận 

    Thí sinh có thể trình bày đọan văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - 

phân - hợp,... 

 

0,25 



b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 

    Khát vọng mở đường của tuổi trẻ hôm nay. 

0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị 

luận theo nhiều cách. Có thể theo hướng sau: 

- Khát vọng mở đường: là những mong ước mạnh mẽ, cháy bỏng của những 

người tiên phong, đi đầu, đặt nền móng cho sự phát triển của một lĩnh vực, 

hoạt động nào đó trong cuộc sống; là khát khao sáng tạo, thể hiện ước muốn 

đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng.  

- Tuổi trẻ cần có khát vọng mở đường vì: 

+ Tuổi trẻ là thế hệ tiếp nối cha anh trong công cuộc dựng xây, phát triển đất 

nước và thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại.  

+ Tuổi trẻ là thời kì đẹp nhất, sung sức nhất, giàu năng lượng, nhiệt huyết 

cống hiến cũng như giàu sức sáng tạo và ước mơ, hoài bão vươn tới những 

đỉnh cao tri thức.  

+ Khát vọng mở đường thôi thúc các bạn trẻ tư duy độc lập, sáng tạo ra cái 

mới cũng như tỉnh táo và sáng suốt đón nhận cái mới.   

+ Khát vọng mở đường khiến họ không ngừng trau dồi tài năng, lòng dũng 

cảm, bản lĩnh để có thể dấn thân vào hành trình đặt những viên gạch đầu 

tiên.  

- Khát vọng mở đường là chính đáng nhưng cũng cần biết kế thừa và học hỏi 

những người đi trước. Cần phân biệt khát vọng mở đường và sự liều lĩnh, 

thiếu hiểu biết hoặc sự viển vông, không thực tế; đồng thời, cần phê phán lối 

suy nghĩ dập khuôn, tâm lí ngại khó, ngại khổ, không dám dấn thân trước cái 

mới. 

- Bài học nhận thức và hành động: Trong bản thân mỗi người đều tiềm ẩn 

năng lực của “người mở đường”. Điều quan trọng là cần có bản lĩnh và một 

cái tôi đủ mạnh dám đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thử thách để có 

thể khơi dậy được tiềm năng ấy và dám đặt bước chân đầu tiên khai phá 

những con đường mới. 

Lưu ý:  

Mỗi ý lớn: 0,25đ 

1,0 



    

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

    Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt. 

0,25 

e. Sáng tạo 

    Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. 

0,25 

2 Viết bài văn nghị luận trình bày cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp trữ tình của sông 

Đà trong đoạn trích trên; từ đó, nêu nhận xét về tình cảm của nhà văn Nguyễn Tuân 

dành cho thiên nhiên Tây Bắc.  

5.0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

   Có đủ mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề. Thân bài triển khai được 

vấn đề. Kết bài khái quát được vấn đề. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 

- Vẻ đẹp trữ tình của hình tượng sông Đà trong đoạn trích.  

 - Nhận xét về tình cảm của nhà văn Nguyễn Tuân dành cho thiên nhiên Tây Bắc. 

0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 3,5 

(1) Giới thiệu tác giả Nguyễn Tuân, tác phẩm Người lái đò Sông Đà và đoạn trích. 0,5 

(2) Cảm nhận về đoạn văn:  2,5 

2.1. Về nội dung 

2.1.1. Vẻ đẹp trữ tình, thơ mộng của khung cảnh ven sông  

+ Không gian êm đềm, tĩnh lặng, thanh bình (Cảnh ven sông ở đây lặng tờ, quãng sông 

này cũng lặng tờ…) 

+ Không gian tràn đầy nhựa sống (nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, cỏ gianh 

đồi núi đang ra những nõn búp, con hươu thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi áng cỏ sương, 

đàn cá dầm xanh…) 

+ Không gian nguyên sơ, cổ kính, trầm mặc (Bờ sông hoang dại, bờ sông hồn nhiên…) 

 

1,0 

 

2.1.2. Vẻ đẹp đa tình, đa cảm của dòng sông 

+ Dòng sông “lững lờ” biết “nhớ thương những hòn thác đá xa xôi”. 

+ Dòng sông biết “lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi” để tìm sự hài hòa 

trong nhịp sống mới 

1,0 

2.2. Về nghệ thuật 

- Thủ pháp nhân hóa, so sánh khiến hình tượng con sông hiện ra như một sinh thể nghệ 

thuật sống động.  

- Câu văn ngắn dài đan xen, nhịp văn chậm, có câu toàn thanh bằng đã diễn tả thành công 

đặc điểm trữ tình, thơ mộng của sông Đà.  

0,5 

 

 

 

(3) Nhận xét về tình cảm của nhà văn dành cho thiên nhiên Tây Bắc 0,5 

- Tình yêu thiết tha với thiên nhiên Tây Bắc. 

- Tấm lòng yêu nước thầm kín mang màu sắc riêng của nhà văn.  

 



d. Chính tả, ngữ pháp 

    Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0,25 

e. Sáng tạo 

   Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ. 

0,5 

ĐIỂM TOÀN BÀI THI : I + II  10 

-------------- HẾT ------------- 

 


